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Vietnamesiske sætninger

20 nemme sætninger på vietnamesisk
vær venlig làm ơn

tak cảm ơn bạn

undskyld xin lỗi

jeg vil have dette Tôi muốn cái này

Jeg vil have mere Tôi muốn nhiều hơn

Jeg ved det Tôi biết

Jeg ved det ikke Tôi không biết

Kan du hjælpe mig? Bạn có thể giúp tôi không?

Jeg kan ikke lide dette Tôi không thích cái này

Jeg kan lide dig Tôi thích bạn

Jeg elsker dig Tôi yêu bạn

Jeg savner dig Tôi nhớ bạn

vi ses senere hẹn gặp lại

Kom med mig Hãy đi với tôi

drej til højre rẽ phải

drej til venstre rẽ trái

gå ligeud đi thẳng

Hvad hedder du? Bạn tên gì?

Mit navn er David Tên của tôi là David

Jeg er 22 år Tôi 22 tuổi
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Andre nyttige sætninger på vietnamesisk
hej chào

hallo xin chào

hej hej bái bai

ok được

skål (drik) chúc mừng

velkommen chào mừng

jeg er enig tôi đồng ý

Hvor er toilettet? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Hvordan går det? Bạn có khoẻ không?

Jeg har en hund Tôi có một con chó

Jeg vil gerne i biografen Tôi muốn đến rạp chiếu phim

Du skal helt sikkert komme Bạn nhất định phải đến

Dette er ret dyrt Cái này hơi đắt

Dette er min kæreste Anna Đây là bạn gái của tôi Anna

Lad os gå hjem Về nhà thôi

Sølv er billigere end guld Bạc rẻ hơn vàng

Guld er dyrere end sølv Vàng đắt hơn bạc


